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THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC
Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về việc công dân nước CHXHCN Việt Nam làm việc có thời hạn tại Liên bang Nga và công dân Liên bang Nga làm việc có thời hạn tại nước CHXHCN Việt Nam, ký tại Mát-xcơ-va ngày 27 tháng 10 năm 2008, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 11 năm 2013.
Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Hiệp định theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên.

	Nơi nhận:
- Ủy ban Đối ngoại Quốc hội (để báo cáo);
- Văn phòng Chủ tịch nước (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Phòng Công báo, Văn phòng Chính phủ (để đăng Công báo);
- Các Bộ: Lao động, Thương binh & Xã hội, Tư pháp, Công an;
- BNG: Vụ Châu Âu, Cục Lãnh sự;
- Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga;
- Lưu: LPQT (2).
	TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
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Nguyễn Văn Ngự


HIỆP ĐỊNH
GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ LIÊN BANG NGA VỀ VIỆC CÔNG DÂN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN TẠI LIÊN BANG NGA VÀ CÔNG DÂN LIÊN BANG NGA LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN TẠI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga, sau đây gọi là "các Bên",

Với mong muốn củng cố và phát triển các quan hệ kinh tế giữa hai nước,

Nhận thức rằng việc công dân nước này làm việc có thời hạn tại nước bên kia là một lĩnh vực quan trọng của sự hợp tác Việt-Nga,

Xuất phát từ mối quan tâm chung trong quá trình điều chỉnh di cư lao động nước ngoài có tính đến tình hình thị trường lao động của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga,

Đã thỏa thuận những điều sau đây:

Điều 1:

Hiệp định này được áp dụng đối với công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và công dân Liên bang Nga thường trú trên lãnh thổ nước mình là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga (sau đây gọi là Nước thường trú) làm việc hợp pháp có thời hạn trên lãnh thổ của Bên kia (sau đây gọi là Nước tiếp nhận). Trong Hiệp định này, những người nói trên được gọi là người lao động nước ngoài. Người lao động nước ngoài làm việc có thời hạn phù hợp với:

a) Các hợp đồng nhận thực hiện các công việc hoặc cung cấp dịch vụ (sau đây gọi là Hợp đồng nhận thầu) được ký kết giữa pháp nhân hoặc cá nhân của nước tiếp nhận (sau đây gọi là Người giao thầu) và pháp nhân của Nước thường trú mà người lao động nước ngoài có quan hệ lao động.

b) Các hợp đồng lao động được ký kết giữa người lao động nước ngoài với người sử dụng lao động của Nước tiếp nhận

Điều 2:

1. Các Cơ quan của các Bên có trách nhiệm thực hiện Hiệp định này (sau đây gọi là các Cơ quan có thẩm quyền):

Ở nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Ở Liên Bang Nga là Cơ quan Di trú Liên bang và Bộ Y tế và Phát triển xã hội Liên bang Nga.

Trong trường hợp có sự thay đổi về các Cơ quan có thẩm quyền, hai Bên sẽ kịp thời thông báo cho nhau qua đường ngoại giao.

2. Các Cơ quan có thẩm quyền của hai Bên thành lập nhóm công tác để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Hiệp định này.

Khi cần thiết, nhóm công tác tiến hành các cuộc họp chung luân phiên tại nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga.
3. Các Cơ quan có thẩm quyền của hai Bên thông báo cho nhau về những quy định của luật pháp nước mình trong lĩnh vực tiếp nhận và sử dụng lao động nước ngoài và kịp thời thông báo những thay đổi trong các quy định đó.

Điều 3:

1. Người lao động nước ngoài làm việc có thời hạn tại Nước tiếp nhận theo giấy phép lao động được cấp phù hợp với luật pháp của Nước tiếp nhận về tiếp nhận và sử dụng lao động nước ngoài.
2. Nước tiếp nhận khi xác định số lượng lao động nước ngoài được tiếp nhận từ nước bên kia sẽ căn cứ vào nhu cầu lao động nước ngoài của thị trường lao động trong nước.

Điều 4:

Việc nhập cảnh của người lao động nước ngoài vào làm việc có thời hạn tại Nước tiếp nhận, cư trú và xuất cảnh phải phù hợp với luật pháp của Nước tiếp nhận và các Thỏa thuận giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga.

Điều 5:

Mỗi Bên, trên tinh thần hợp tác, sẽ áp dụng những biện pháp cần thiết trên lãnh thổ của nước mình để không cho phép:

a) Những pháp nhân và cá nhân hoạt động bất hợp pháp trong việc tuyển mộ và đưa người lao động nước ngoài sang lãnh thổ Bên kia.

b) Công dân Bên kia làm việc bất hợp pháp.

Điều 6:

1. Người lao động nước ngoài trong thời gian cư trú tại Nước tiếp nhận được luật pháp nước đó bảo đảm tự do và các quyền phù hợp với pháp luật của Nước tiếp nhận đối với công dân nước ngoài.

2. Người lao động nước ngoài có nghĩa vụ tuân thủ luật pháp của Nước tiếp nhận, những quy định về cư trú của công dân nước ngoài trên lãnh thổ nước này và các quy định của Hiệp định này.

Điều 7:

1. Tiền công và các điều kiện lao động khác của người lao động nước ngoài thuộc khoản "a" Điều 1 của Hiệp định này được điều chỉnh bằng các quy định tại hợp đồng lao động và Hợp đồng nhận thầu.

2. Tiền công và các điều kiện lao động khác của người lao động nước ngoài thuộc khoản "b" Điều 1 của Hiệp định này được điều chỉnh bằng hợp đồng lao động giữa người lao động nước ngoài với người sử dụng lao động của Nước tiếp nhận.

Hình thức và nội dung của hợp đồng lao động phải phù hợp với luật pháp của Nước tiếp nhận, với Hiệp định này và phải bao gồm các điều kiện cần thiết liên quan đến làm việc có thời hạn và cư trú của người lao động nước ngoài tại Nước tiếp nhận.

Điều 8:

Người lao động nước ngoài phải có đủ điều kiện về sức khỏe phù hợp với công việc theo quy định của luật pháp Nước tiếp nhận.

Điều 9:

Trong trường hợp công việc đòi hỏi trình độ nhất định về chuyên môn và tay nghề, người lao động nước ngoài xuất trình những giấy tờ được cấp và xác nhận theo quy định pháp luật của Nước thường trú. Những giấy tờ này được chấp nhận trên lãnh thổ của Nước tiếp nhận mà không cần thủ tục hợp pháp hóa. Quy định này cũng được áp dụng đối với các loại giấy tờ của công dân mà đã được xác nhận chữ ký theo quy định pháp luật hiện hành của nước mà người đó là công dân.

Những giấy tờ mà trên lãnh thổ của một Bên được xem là giấy tờ chính thức thì cũng được coi là giấy tờ chính thức trên lãnh thổ của Bên kia.

Điều 10:

1. Người lao động nước ngoài chỉ được làm việc có trả công như đã quy định trong giấy phép lao động.

2. Giấy phép lao động sẽ bị hủy bỏ trong những trường hợp mà luật pháp của Nước tiếp nhận quy định.

Điều 11:

1. Trong trường hợp người sử dụng lao động hủy bỏ hợp đồng lao động trước thời hạn với người lao động nước ngoài thuộc khoản "b" Điều 1 của Hiệp định này phù hợp với luật pháp Nước tiếp nhận thì người lao động nước ngoài sẽ được bồi thường theo các quy định của hợp đồng lao động và pháp luật của Nước tiếp nhận.

Trong trường hợp đó, người lao động nước ngoài có quyền ký hợp đồng lao động mới với người sử dụng lao động khác của Nước tiếp nhận theo thời hạn còn lại của giấy phép lao động với điều kiện thời gian còn lại không ít hơn ba tháng và người sử dụng lao động mới có giấy phép sử dụng lao động nước ngoài.

2. Những lệ phí liên quan đến các thủ tục cho người lao động nước ngoài nhập cảnh vào Nước tiếp nhận, cư trú và xuất cảnh ra khỏi nước đó được thực hiện theo các điều khoản của hợp đồng lao động hoặc Hợp đồng nhận thầu.

Trong trường hợp các lệ phí nói trên không được quy định trong hợp đồng lao động hoặc Hợp đồng nhận thầu thì lệ phí cho việc xuất cảnh của người lao động nước ngoài ra khỏi nước tiếp nhận sẽ do người sử dụng lao động hoặc Người giao thầu chịu.

Điều 12:

Người lao động nước ngoài phải xuất cảnh nước tiếp nhận phù hợp với luật pháp của nước đó và những điều khoản của Hiệp định này trong trường hợp:

a) Kết thúc thời hạn hợp đồng lao động hoặc Hợp đồng nhận thầu;

b) Không ký được hợp đồng lao động mới sau khi hợp đồng lao động cũ bị chấm dứt trước thời hạn mà các nguyên nhân không phải từ họ;

c) Có quyết định chính thức theo thủ tục quy định của pháp luật Nước tiếp nhận về việc không cấp hoặc hủy bỏ giấy phép lao động.

Điều 13:

1. Tất cả các loại bảo hiểm xã hội nhà nước và bảo trợ xã hội của người lao động nước ngoài thuộc khoản "a" Điều 1 của Hiệp định này được điều chỉnh bằng luật pháp của Nước thường trú.

2. Bảo trợ xã hội và bảo hiểm hưu trí nhà nước của người lao động nước ngoài thuộc khoản "b" Điều 1 của Hiệp định này được điều chỉnh bằng luật pháp của Nước thường trú.

Những loại bảo hiểm xã hội nhà nước khác, kể cả bảo hiểm y tế của người lao động nước ngoài thuộc khoản "b" Điều 1 của Hiệp định này được điều chỉnh bằng luật pháp của Nước tiếp nhận.

Điều 14:

1. Trong trường hợp người lao động nước ngoài thuộc khoản "a" Điều 1 của Hiệp định này bị chết, pháp nhân của nước thường trú mà người chết có quan hệ lao động sẽ tổ chức và chịu mọi phí tổn chuyển thi hài (di hài), tài sản của người đó và thanh toán bồi thường nếu trong Hợp đồng nhận thầu không có quy định khác.

2. Trong trường hợp người lao động nước ngoài thuộc khoản "b" Điều 1 của Hiệp định này bị chết, người sử dụng lao động của Nước tiếp nhận tổ chức và chịu mọi phí tổn chuyển thi hài (di hài), tài sản của người đó về Nước thường trú. Trong trường hợp người lao động nước ngoài chết do lỗi của người sử dụng lao động, do bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả các chế độ theo quy định của pháp luật Nước tiếp nhận.

3. Người sử dụng lao động và (hoặc) Người giao thầu phải lập tức thông báo việc người lao động nước ngoài bị chết cho cơ quan có thẩm quyền của Nước tiếp nhận tại nơi người lao động nước ngoài đăng ký cư trú, cơ quan đại diện ngoại giao hoặc lãnh sự của Nước thường trú kèm theo các hồ sơ liên quan đến cái chết của người lao động nước ngoài.
Điều 15:

1. Người lao động nước ngoài làm việc có thời hạn theo Hiệp định này có quyền tiến hành các giao dịch tiền tệ phù hợp với luật pháp của Nước tiếp nhận trong lĩnh vực quản lý tiền tệ.

2. Việc đóng thuế thu nhập của người lao động nước ngoài được thực hiện theo quy định của luật pháp Nước tiếp nhận và những điều khoản liên quan đến thuế thu nhập của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập ký ngày 27 tháng 5 năm 1993.

Điều 16:

Việc đưa vào và mang ra lãnh thổ của Nước tiếp nhận tài sản cá nhân và dụng cụ lao động cần thiết cho hoạt động lao động của người lao động nước ngoài được thực hiện phù hợp với luật pháp của Nước tiếp nhận.

Điều 17:

1. Người lao động nước ngoài thuộc khoản "a" Điều 1 của Hiệp định này được hưởng chế độ nghỉ ngơi phù hợp với luật pháp của Nước thường trú.

2. Người lao động nước ngoài thuộc khoản "b" Điều 1 của Hiệp định này được hưởng chế độ nghỉ ngơi phù hợp với luật pháp của Nước tiếp nhận và những điều kiện trong hợp đồng lao động.

Theo sự thỏa thuận với người sử dụng lao động của nước tiếp nhận, người lao động nước ngoài thuộc khoản "b" Điều 1 của Hiệp định này có thể được nghỉ những ngày lễ chính thức của Nước thường trú. Điều kiện nghỉ việc được được quy định trong hợp đồng lao động.

Điều 18:

1. Hiệp định này có hiệu lực kể từ ngày nhận được thông báo cuối cùng bằng văn bản về việc các Bên đã hoàn tất các thủ tục cần thiết trong nước mình để Hiệp định có hiệu lực.
2. Hiệp định này có giá trị trong thời hạn năm năm và sẽ được tự động gia hạn cho từng ba năm tiếp theo nếu một trong hai Bên không thông báo bằng văn bản ý định của mình chấm dứt hiệu lực của Hiệp định không chậm hơn sáu tháng trước khi Hiệp định hết hạn.

3. Những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Hiệp định sẽ được hai Bên giải quyết thông qua thương lượng.

4. Hiệp định này có thể sẽ được các Bên thỏa thuận ký kết các Nghị định thư sửa đổi và bổ sung.

5. Trong trường hợp Hiệp định này chấm dứt hiệu lực:

Những giấy phép lao động được cấp trong thời gian Hiệp định còn hiệu lực sẽ vẫn còn giá trị đến khi hết thời hạn đã cho phép;

Các điều khoản của Hiệp định vẫn tiếp tục được áp dụng đối với các Hợp đồng nhận thầu và hợp đồng lao động cho đến hết thời hạn đã ký kết.

Làm tại Mát-xcơ-va ngày 27 tháng 10 năm 2008 thành hai bản, mỗi bản bằng tiếng Việt và tiếng Nga, cả hai văn bản đều có giá trị như nhau.

	THAY MẶT CHÍNH PHỦ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




Nguyễn Quốc Cường
THỨ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
	THAY MẶT CHÍNH PHỦ
LIÊN BANG NGA




Kôn-Xtan-Tin Ôlê-Gô-Vích
Rô-Ma-Đa-Nôp-Xki
GIÁM ĐỐC CỤC NHẬP CƯ LIÊN BANG


[image: image1.png]COTJIAINEHHE
MEXTY
TIPABHTEJIbCTBOM CONMAJMCTHYECKO! PECITYEIAKH
BBETHAM
n
TIPABHTEJIbCTBOM POCCHICKOM ®EIEPAIIMA
o
BPEMEHHOM TPY/IOBOM AESTEJbHOCTH I'PAKIAH
COLMAIMICTHYECKON PECITYEJIMKA BBETHAMB
POCCHIICKOU ®EJEPAIIH U I'PAKIAH POCCHICKON
®EJEPAIIAN B COIAAACTHYECKOM PECIVEIHKE
BBETHAM

TpasutensctBo Commamucruueckoii PecnyGnuxu BretHam  u
IlpasutenscrBo  Poccuiickoii  @Penepaunu, jalee HMeHyeMmsle
Croponawmy,

PYKOBOJICTBYSCh B3aHMHEIM CTPEMJICHHEM K YKDEILICHHIO H Pa3BHTHIO
9KOHOMHYECKHX CBA3eii MEXTy OGOMMH rocy1apcTBaMu,

PACCMATPHBAS BPEMEHHYIO TPY/I0BYIO ZIEATENBHOCT TP OIHOTO
TOCYapecTBa B JPYroM TOCYAapcTBe KaK BaKHYIO 0OGNAcCTh BEETHAMCKO -
POCCHICKOTO - COTPYIHHECTBa,

HMCXOAA M3 B3aHMHOH 3aHHTEPECOBAHHOCTH B YperyJIHPOBaHHH
TpOLECCOB BHENIHEl TPy/IOBOH MHTDAIHH C YYETOM CHTYAallMH Ha PhIHKe
TpyAa Commanncrryeckoii Pecny6muku  Bretnam u  Poccmiickoit
Denepanu,





[image: image2.png]cornacHHC 0 HKeCTeIyIOmIeM:

Cramea1

JleHcTae nacrosero COrIaLIeR paCTpOCTPANAETCS Ha paXAa
Comsamerimeckoll  PecnyGmuxn Bserwaw  rpamzan  Poccickol
eepaLlH, TIOCTORHHO IPOAHBAIONIAX COOTBETCTAENHO Ha TePPHTOPIHH
Pocentickolt Pexepamin wmn Counameriieckol PecnyGmsn Boernan
(naiee WMeHYeTCS - TOCYAAPCTBO TOCTORHHOrO MPOAHBAHIA), KOTOPHE Ha
30XOHHOM OCHOBAHHH OCYIECTRITIOT BPEMENHYIO TPYIOBYIO AEATENSOCTS
5O TeppHTOpNH TocyapeTsa Apyro CTOpOMN (WaTee HMEHYETcH -
‘mpmmaotee rocynapetso). B nensx macrosmero Cornaless 9T TMLa
MCHYIOTC  HHOCTPAHHSMH  paGoTHXaMH. MHOCTpARHNE  paGoTHKH
0GYIIECTRIIOT BPEMEIIYIO TPYAORYIO ACHTENBHOCTS B COOTRCTOTDIN

)¢ ZOroBOpaMM Ha BRMONHEHHe PAGOT WM OKalAHME YCAYT
(ReTee HMEHYIOTCR - ZOTOBOPE! Ha BHTOTHEHHE PAGOT), SAKTIOTEHHENGE
HOPHTSECKHNNI HIH (H3HTCCKIMH THIEMSH TPHHHMAIOLIETO TOCYIaPCTBE
(zanee MMEHYIOTCR ~ 3aKaTHKH) H 1OPHIIMECKINN THIGMI FOCYIAPCTR.
TIOCTORHHOTO  NpOWSAHMA, C KOTOPHMH MHOCTPaHsH  paGoTHIK
AXOTHTCH B TPYAOBHX OTHOWICHIK;

G)C TPYIOBENH OTOBOPAMH, SAKTIOYEHHEMH WHOCTPRHHEIMH
‘paGoTHIKAMH ¢ PAGOTORSTEANH NPHEHMAOILETO FOCYAGPCTEA.

Cramua2

1. Oprasass  CTOpow,  OTRETCTHEHMENH 53 OCymECTRIEHHE
nacrosmero Cornaunehs (1anee MMEHYIOTCA - KOMIETEHTHSIE opraiss),
smisioTes:

B Counanncrisecxofi PecnyGmixe Boernam - Mumcreperso mo
Tpyny, Aenaw mWbamAzon bOWHMI W COUMANHOTO obecnevermi
ComnamneTiseckofi PecrryG Brernaw;

B Pocclicxoli Gexepauili - DexepuTsHES MATPAIHOHA CIYAGA 1
MUEHCTEpCTSO  3IPABOOXPAHEHMA  H  COUMATGHOTO  PAIBHTHA
Poceutickolt Genepa.

B ciyuae 3AMEHS! CBOKX KOMICTEHTHRIX opraos Cropoms GyayT
HESMELINTENSHO  YBSTOMTATE 06 OTOM  APYT  Apyra  mO
AMTOMATHYCCKIM KT,





[image: image3.png]2. KomnertentHsle opramsl oGpasyior paGodyio rpymmy ans

PelICHHS ~ BOMPOCOB, CBA3AHHBIX C  OCYIIECTBIEHHEM HACTOSIEro
Cornamenmus.

PaGowas rpynma 1o Mepe HeoGXOAMMOCTH NPOBOXHT
COBMeCTHBIE 3acefiaHus noodepeaHo B CoumanucTuyeckort PecryGmike
Boersam i Poceniickoii ®enepauun.

3.KomnerenThele  opraHl  MHGOPMHpYIOT  Apyr Jpyra o
HALHOHATEHOM ~3aKOHOJIATENIECTBE, PEryIHPYIOIeM NpHBIEdeHHe H
HCTIONB30BAHHE HHOCTPaHHOH paGodeil chibl, H CCBOEBPEMEHHO
YBEIOMIIIOT 06 €ro H3MeHeHHH.

Crarea 3

1. MHocTpaHble paGOTHHKH OCYIIECTBISIOT BPEMEHHYIO TPYIOBYIO
JNeATeNBHOCT B MPHHHMAIOLIEM FOCYAapCTBe NPH HATHYHH paspeleHnii Ha
paboTy, BHIJABAEMBIX B COOTBETCTBHH C €ro 3aKOHOJATENHCTBOM,
PeryJHpYIOUHM NpHBIEUEHHe H HCTIONE30BAHHE HHOCTPAHHON paGoueit
CHIIEL

2. TlpuEuMaiomee roCyaapcTBO INPH ONpeeNeHHH YHCIEHHOCTH
TIPHBJIEKAEMEIX K BPEMEHHOH TPYAOBOH JESTENBHOCTH HMHOCTPAHHBIX
paGoTHHKOB rocynapctBa Apyroii CTOPOHBI HCXONHT M3 NOTPeGHOCTH B
MHOCTpaHHOH paGoueli CHiie Ha HAHOHATEHOM PIHKE TPYAa.

Crates 4
Tlopsiok BBE3Na HMHOCTPAHHEIX PaGOTHHKOB B NPHHHMaioOLIee
TOCYNapcTBO IS OCYIIECTBICHHS BPEMEHHOH TPYJOBOH AeATENbHOCTH,
HX npeGbiBaHHS H BbIe3/la M3 HEro PeryjiHpyercss 3aKOHONATEeNhCTBOM
STOT0 rOCYAapcTBA M OTOBOPAMH, 3aKTIOUCHHBIMH  MEKIY
CoumanucTayeckoit PecryGnkoii Beernam " Poccniickoit
Denepauneit.

Crarea §

Kaxnas CropoHa B jyxe COTpyAHHuecTBa GOyJeT NpPHHHMATEH
HEOGXOMMEIE MEpEl C UeNbI0 HEJONIIeHHS Ha TEPPHTOPHH CBOEro
rocyzapersa:

4) He3aKOHHOH NOCPEIHHYECKOH JEeATENBHOCTH FOPHAMYECKAX H
usuveckux aun no BepGoBke, HAGOpY M HANPABIEHHIO WHOCTPAHHBIX
paGOTHHKOB Ha TePPHTOPHIO roCyapeTBa Apyroii CTOpoHEI;





[image: image4.png]©) HesaxoWNOR TPYAORONi JEATENBHOCTH IPEKISH TOGYASpCTSA

apyroi Cropors.

Crama 6

1 VHOCTPaHHE paGOTHNKEM B IEpHOX MpEGHBAHN Ha TEPPHTOPHI
PHINMIOILETO FOCYAZpCTBA FAPANTHDYIOTCE TpaBa M CBHOGONH B
COOTBETCTBHN C  HAINOWATHHIM, SAKOWONTETECTBOM NPHHMMAIOMEro
TOCYABPCTRA B OTHOUICHNH HHOCTPAHHBIX PRI,

2 MocTpase  paGoTHMKH  OGWMM  COGTIOMTH  3aKOHM
NpHAMMAIOETO  TOCYASpCTRA, PABAIG MPEGSBANMS  MHOCTPAHMEX
IPAKIAH Ha €10 TePPHTOPHH  TIOTOKEHIA HACTOATIero COTTAIEHHS,

Cramin 7

1.OmneTa W ApyrWe YCIOBHA TPYAS WHOCTAHHHX PAGOTHMKOB,
ymammsx » noanyske "’ cratew 1 macrosmero Cornamenis,
PErYIHpYIOTCA COOTBETCTRYIOLIMH TIOIOKERHAMH TPYOBOTO JOTOBOPE.
H Z0roBOpa Ha BEITOTHEHHe paGoT.

2.OWnaTa W ApyTHe YCIOBMA TPYIA WHOCTAHHHX paGOTHHKOB,
ykmaunsx b nommymkre "6" cratsw | mactosmero Corramenns,
PETYIMPYIOTCH TPYTOBHM JOTOBOPOM  WHOGTPAHOTO paGommiKE ¢
PAGOTOAATEIEN IPHHHMAOWIETO TOCYAGPCTEA.

opua H  colepKaMe TpyloBoro  fOrOBOpA  KOMKHM
COOTBETCTBOBSTS  3aKOHOMATETHCTRY NPHHKMAOWETO TOCYISPCTBA K
nacrosmesy CoTlamenwo W CONEPKATh HeOGXOMNMME YCIOBHS,
ChAIAHEME C BpeMEHHON TPYAOBOH NEATETHHOCTHO  MpEGHBAHEN:
HIHOCTPAHHOTO PaGoTHIKa B IPHAHMAIOIIEN TOCYAAPCTSE.

Cramua 8

MiocTpanisie  paGOTHMKH MOTAMK GHTh TPHFONHEDK 1O
COCTORHWIO 3T0POBEA K PaGOTe B COOTBCTCTSNH C HAHOHATHEEN
3AKOHOTATETHCTBOM TPHHMAIOIETO TOCYAPCTBA.

Cratus 9
B ciysae pemomiemns paGor, TpeGylOWSX  ompeneiesol
CHWMATSHOCTH W KBATHQWKAIWH,  WHOCTPAHME  pPAGOTHMKH

NIPEACTABIAIOT AOKYMENTH, KOTOPHE KA TEPPHTOPHI FOCYAGPCTEA oMK
CTOPOHS  COCTABIEHS  WIN  SSCHWISTETSCTOORNH  KOMIGHTEHTHINH





[image: image5.png]YYPERACHHSAMH 1O YCTAHOB/ICHHOH (opMe, MPHHHMAIOTCH HA TEPPHTOPHH
rocyaapersa apyroit Ctoponsi Ges eranusaunn. IT0 OTHOCHTCS Takke K
JOKYMEHTAM TPakjaH, TNOANHCh KOTOPHX  3aCBHJCTENBCTBOBAHA IO
npaBuiaM, AeHCTBYIOIIMM Ha TEPPHTOPHH rOCYNapcTBa COOTBETCTBYIOMIEH
CropoHsI.

JIOKyMEHTEI, KOTOpbie Ha TePPHTOPHH roCyaapcTBa oaHoM CTOPOHE!
PACCMATPHBAIOTCA KK OGMUMANBHEE JOKYMEHTH, MOTH3YIOTCH Ha
TEPPHTOPHH  TrocyfapcTBa apyroli  CTOPOHBI JIOKa3aTeNbHON  CHIIOH
OhHIHANBHEIX JOKYMEHTOB.

Crates 10
1. MiHOCTpaHHEIe paGoTHHKH BHNOHAIOT Ty OMJIAUYHBAEMYIO
paGoTy, Ha KOTOPYIO GBLIO BEIIAHO paspeleHHe.
2. Paspemenne Ha paGoTy aHHYTHPYeTCS B CIy4asX,
TIpe/TyCMOTPEHHBIX 3aKOHOMIATECTBOM NPHHMMAIOIIET0 OCY AapCTBa.

Crarea 11
1. B ciyyae I0CPOYHOTO PacTOPKEHHs TPYAOBOTO AOroBOpa ¢
HMHOCTDaHHBIM paGOTHHKOM, YKa3saHHBIM B mommyHkte "6" crateu 1

nactosutero Coriamenus, no HHUIMATHBE PaGOTOZATEN MO OCHOBAHHSM,
TIPE/lyCMOTPEHHBIM ~ 3aKOHOZIATENECTBOM  NIPHHHMAIOILEro  FOCY/apeTBa,
HHOCTPaHHOMY paGoTHHKY TPEeIOCTaBSETCS KOMTIeHcalus,
NPEIYCMOTPEHHas ~ TPYAOBBIM  JOTOBOPOM M 3aKOHOZATENBCTBOM
NPHHAMAIONIETO TOCY ABPCTBA.

B aTOM cilydae WHOCTpaHHBI PaGOTHHK HMeeT NpaBO 3aKMOYHTH
HOBEI TPYZOBOH JOroBOp ¢ ApyrMM paGoTozaTeNeM NPHHHMAIOLIErO
TOCYJapcTBa Ha TEPHOJ, OCTABIUMICA 0 MCTEHYeHHS CPOKA, YKa3aHHOro B
paspemenyn Ha paGoTy, NPH YCJIOBHH, 9YTO J0 HCTEUEHHS 3TOr0 Cpoxa
OCTAIOCh He MeHee TpeX MecslleB M 4TO paGoTomaTens, ¢ KOTOPHIM
HHOCTPaHHBIH PaGOTHHK 3aKJIOYHJ HOBBIH TPYAOBOH AOroBOP, MOMYYHI
B YCTAHOBJECHHOM TNOps/IKe paspelieHHe Ha NPHBJCYCHHE MHOCTPaHHOM
paboueii CHBL

2.Pacxonsl, CBS3aHHBlE C  BIIONHEHHeM  (POPMANBHOCTEH,
OTHOCAIIMXCS K BBe3ly WHOCTPAHHBIX pPAaGOTHHKOB HA TEPPHTOPHIO
TPHHMMAIOUIEr0 TOCYAapcTBa, MpeGbIBAHMIO B 3TOM TrOCYJapcTBe H
BbIE3]ly W3 HETO, TIOKPHBAIOTCS B COOTBETCTBHM C TPY/IOBKIM JOrOBOPOM





[image: image6.png]HUIH JIOTOBOOM Ha BHINOJHEHHE PaGoT.

B ciyuae ecin MNOKpHTHE STHX DAaCXOJOB HE MpEYCMOTPEHO
TPY/OBBIM IOTOBOPOM WJTH ZIOTOBOPOM Ha BEITIOIHEHHe paGoT, pacXost
MO BEE3AY MHOCTPAHHAIX PAGOTHHKOB M3 MPHHWMAIOMIETO TOCYIApCTBA
TIOKPHIBAIOTCA 3a CYeT paGOTO/ATeNs WIH 3aKa3dHKa.

Crates 12

ViHocTpanHEe paGOTHWKH OGS3aHB TOKMHYTh TNpHHHMAiONIee
TOCYIapCTBO B COOTBETCTBHH C €r0 3aKOHOJATENECTBOM M HACTOSIIMM
Cornamersen B cydae:

a)HCTEdeHHsl CPOKA TPYAOBOrO JOTOBOpA HJH JOrOBOpa Ha
BBIIOJIHEHHE paboT;

6) He3aKIMOYEHHS HOBOTO TPYAOBOTO JIOrOBOPA TOCIIE PACTOPKEHHS
110 He 3aBHCAIIMM OT HAX NPHYNHAM TIPEKHETO TPYOBOro JI0TOBOPa;

5) BHHECSHHT OQWIMATLHOTO peEHHA 06 OTKa3e B BELIade
paspemenns Ha paBoTy JHGO 06 AHHYTHOBAHHH PaspelIeHHS Ha PaboTy B
NOPSAKe, ~ YCTAHORICHHOM  3aKOHONATENLCTBOM  NPHHHMAIOIIEro
TocynapcTsa.

Crates 13

1. Bce BHEBI TOCYJApCTBEHHOTO COLMAIGHOTO CTPAXOBAHHA H
couuansHoro ofecneyenns WHOCTPAHHBIX pPaGOTHMKOB, YKA3aHHBIX B
noanyskre "a" crathm 1 mHacrosmero Coramenns, peryimpyoTcs
3aKOHOJATEIIECTBOM TOCYIAPCTBA OCTOAHHOTO MIPOKHBAHHA.

2. TocynapcTseiHoe COUMATBHOE OBeCTIeuenHe, TOCYIapCTBEHHOE
[CHCHOHHOE CTPaXOBaHHE MHOCTPAHHBIX PAGOTHHKOB, YKASAHHEIX B
nommymkte "6" ctathn | Hactosmero COrNAmeHWS, peryTHPYIOTCE
3aKOHOJATEBCTBOM FOCY/aPCTBA NOCTOSHHOTO POKHBAHHS.

Jlpyriie BRIl FOCYIAPCTBEHHOTO COHATLHOTO CTPAXOBAHMA, BKIIOUas
Me/IMECKOS CTPAaXOBaHHe, WHOCTPAHHEIX PAGOTHHKOB, YKA3AHHEX B

noamynKTe cratsu 1 macrosmero Coriamenis, peryupyioTcs
3aKOHO/IATeTECTBOM NIPHHHMMAIOIIET0 TOCY1apCTBa.

Crares 14
1.B ciyuae CMepTH HHOCTPAHHOTO pPaGOTHHKA, YKA3AHHOTO B

noanysnkte "a" crateu 1 Hactosmero Coriamenus, IOpHAMYECKOe IHIO





[image: image7.png]TOCYZIapeTBA, B KOTOPOM OH MOCTOSHHO MPOKMBAN M C KOTOPHIM OH
HAaXOJWICA B TPYNOBEIX OTHOWICHHSAX, OPTAHH3YeT MEpeBO3KY Tera
(OCTAaHKOB) yMmepuiero  HeceT BCe pAacxXojibl, CBA3aHHEIE C 3TOif
epeBO3KOH, MPOBO3OM, NEPEecEUIKOl M IEepeBOJIOM €ro MMyHIecTBa, a
TAKKe ¢ BHILIATOH KOMIIHCALIHH, eC/H HHOE He MPeyCMOTPEHO JIOroBOPOM
Ha BemOMHenYe paGoT.

2.B clydae CMEpTH WHOCTPAHHOTO PaGOTHHK, YKA3aHHOTO B
nognynkre "6" cratem 1 Hactosmero Cornamenns, paGotomarens
NPHHUMAIOWIEr0 TOCYJapcTBa OpraHM3yeT MepeBo3Ky Tena (OCTAHKOB)
YMEPIIIero B roCYapeTBO, B KOTOPOM OH NOCTOSHHO MPOKHBAI, H HECET Boe
PACXO/TBI, CBA3AHHBIE C STOM TIePEBO3KOi, @ TAIOKE C MPOBOIOM, MePECHUTKOH
M TepeBOIOM ero MMymecTsa. B ciyyae ecnu CMepTh MHOCTPaHHOIO
PpaboTHHKA HACTYNWJIA 1O BHHe paboTojaTe/s, B pe3yibTaTe HECYACTHOIO
cTydas Ha TPOM3BOJCTBE MM  mnpodeccHOHaTbHOrO — 3aGoneBaHus,
pabotonarens ocymecTBaseT BBIILIATHI, YCTaHOBJIEHHBIE
3aKOHO/IATEIIECTBOM PHHIMAIOLIEro roCy AapeTBa.

3. PaGoToiatens W/iin 3aKasquK He3aMeUTHTENBHO MHAOPMUPYET O
CMEpTH HHOCTPAHHOTO PaGOTHHKA KOMIETEHTHBIE OPranbl MPHHHMAIOIEro
TOCY/apCTBA 110 MECTy MHTPAIMOHHOTO yWeTa HHOCTPAHHOTO PaGOTHHKA 1
JWMIUIOMATHYECKOE TPE/ICTABATENECTBO WM KOHCYIIECKOE  YUPEHKICHHE
TOCYAapCTBa TIOCTOSHHOTO POKHBAHHS C PE/IOCTABJICHHEM MaTepHasoB 1o
axy cMepTH.

Crares 15

1.MHoCcTpaHHBle  PaGOTHHKH, —OCYMIECTBIAIOUIHE BPEMEHHYIO
TPYNIOBYIO JIeSTENLHOCTh HAa OCHOBAHMH HacTosimero CornameHus, HMeOT
NpaBO  NPOBOJWTH  BANIOTHEIE  ONEPALH B  COOTBETCTBHH  C
3aKOHOJATENECTBOM ~ NPHHMMAIOWEro — [OCYZapcTBA O BANIOTHOM
Pery MpOBAHHH U BATIOTHOM KOHTPOIIE.

2. HanorooGnoxenne JI0X010B MHOCTPAHHBIX paGOTHHKOB.
OCYmeCTBISETCS B MOPAAKE M pa3Mepax,  YCTAHOBNEHHBIX
3aKOHOJIATENBCTBOM NIPHHUMAIONEro rocyaapeTsa u CornamenuemM Mexy
Tpasutensetsom  Coumanuerndeckol  PecnyGnuki  BpetHam
Ipasutenscriom Poccuiickol Deepamit 06  WiGewanun  BOHHOTO

HaNOroo6M0KeHH!s W NPeOTBPAIleHHH YKJIOHEHHs OT HANOroo6IOKeH’s B
OTHOIICHHH HAJIOTOB Ha 10X0Ms! oT 27 Mast 1993 .





[image: image8.png]Cratun 16

BB03 Wa TepHTOPWIO NPHNHMGIOIIETO TOCYASPCTBA M BEBO3 C
yKasawROli TEPPHTOPHH JHYHOTO HMYIECTEA H PaOWIX HHCTPYMCHTOB,
HEOGXOMMMEIX 1% BPEMERNO TPYIOBOA JETEBHOCTH MHOCTPAHHBIX
PAGOTHHKOB,  OCYMECTBIAIOTCA B COOTRETCTBHN C 3AKOHONATENHCTBOM
IPHHHNEIOMIEFO FoCyAapeTsa.

Crama 17

1. Irocrparmse paGoTwn, yKasasmsie B nommywkte "a” crare |
nacrosmero Cornamenis, WMEIOT Npaso §a BpeMs OTAMXE B
COOTBTCTEWH  C  AKOHOMTETCTBOM  TOCYISPCTEA  TOGTOSHHOTO
npoxBaS.

2. Hsocrpanmsre paSormics, yxasamisie » mommymke *6" crarun 1
HacTomero COTMAERNS, HMEOT MPEBO A BPEMS OTANXE B
COOTHETCTBUH ¢ 33KOHOMMTETECTROM NPHEHMAIOIIErO FOCYIIpCTBa
YEOBAMH TPY0BOTO A0TOBOP.

Tlo  70rOBOpeRHOCTH ©  paGOTORTENM  MPHHHMAOIETO
TOCYASpCTBS MHOCTpAHHMIE pAGOTHNK, YKASHMNC B MONTYHKTe 6"
crain | mectosmero COFMQWERNS, MOTYT OcBOGORMETECH OT
TPYZOBOH AESTETSHOCTH B 2K OPHIMATHEIX MPaYIHKOB FOCYIAPCTE
WX TIOCTORMHOTO MPOXHBANNS, VCIOBHR WX OCBOGOAIEHHS OT PaGOTS!
OTPKAIOTCA B TPY0BOM A0TOBOPE.

Crama 18

1. Hactonmee Coriameniie BCTYNaeT B Ciy ¢ AGTHl HOTYNeHHs
TOGIENHETO  THCHNERHOTO  yBeJOMICHMS O  BHMOTHEHA  Cropomami
BIYTPUTOCYIAPCTBEHNEIX TPOUEAYP, HEOGKOTAMEIX [UIA €70 BCTYIIEHNS B
cuny.

2. Hactosmee Cornamenme 3aKmotaeTcs ma NATh Aer W Gyaer
‘ABTONTIYECKY MPOLIEBATECA Ha MIOCTEAYIOIE TPEXTOTHIHRE TEPHOAS,
ec 1 0zma w3 CTOPOH HE IATBHT O CBOEM EaMEpEHHH TPEKPATHT ero
EHCTBMHE TYTeM MHCEMEHHOTO YBCTOMTCHHS He MeHee He 31 Iects
MECAIIER 70 HCTEHEHIS COOTBETCTBYIONETO IEpHOA.

3.Bee ompocki, BosmmKaiowme MexIy CTopowamn B xome
peanmsann
‘BacTORIEro COTTAIIeHHS, Paspeaiorcs CTOpORaMH TyTeM Neperonopos.





[image: image9.png]4.B Hactosmee Coramenye no B3aUMHON J10roBOpeHHOCTH CTOPOH
MOTYT GBITh BHECEHBI H3MEHEHHS H JIOTIONHEHHS, KOTOPEIE 0hOPMIIOTCS
OT/IeIbHBIMH TIPOTOKOTAMH.

5.B ciyuae npekpamienns fefcTaus HacTosmero Cornamenus:

paspemienus Ha paboTy, BEIIAHHBIE B TIEPHOJ JAEHCTBHS HACTOAINErO
Cornamenusi, OCTAloTC B CHJIe JO HCTEYEHHS CPOKOB, HA KOTOPBIE OHH
GELTH BELIAHBI;

TOJIOKEHHs HacTosmero Cornamenus NPOACIKAIT
IIPUMEHATECA B OTHONIECHHH 3aKTIOYEHHEX JOrOBOPOB Ha BHIIONHEHHE
paGoT M TPYNOBBIX HOrOBOPOB IO HCTEUEHHS CPOKOB, HA KOTOPBIE OHH
GBUTH 3aKITIOYEHBL

Coseperio 5 ropone Mockda " AF " Mmt)s rs
JBYX SK3eMILISpaX, Kakbi Ha BECTHAMCKOM H PYCCKOM SI3BIKAX, TIPHYEM
00a TeKcTa MMEIOT OZIHHAKOBYIO CHITY.
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